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Bản Tin Ngành – 08/07/2023 – Máy Móc/Thiết Bị Chăm Sóc Da 

 
Hội Đồng Ngành Tóc và Thẩm Mỹ (Hội đồng) không phê chuẩn hoặc quản lý thiết bị 
hoặc sản phẩm được sử dụng trong ngành tóc và làm đẹp.  Do đó, Hội Đồng không 
đưa ra ý kiến về dự định sử dụng bất kỳ loại máy nào mà bên được cấp phép đang cân 
nhắc mua. 
 
Đạo Luật Làm Tóc và Thẩm Mỹ (Đạo luật) xác định phạm vi hành nghề thẩm mỹ và 
ngành chuyên môn chăm sóc da. (Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp California, mục 
7316 (b) và (c).) Người được cấp phép làm chuyên gia thẩm mỹ hoặc chuyên viên thẩm 
mỹ phải hạn chế hoạt động hành nghề và cung cấp dịch vụ cho công chúng chỉ ở 
những lĩnh vực mà họ được cấp phép. (Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp California, 
mục 7317.) Đạo luật này không trao quyền hành nghề y hoặc phẫu thuật. (Bộ Luật Kinh 
Doanh và Nghề Nghiệp California, mục 7320.) Quy định của Hội đồng đặc biệt nghiêm 
cấm các thủ thuật xâm lấn dẫn đến cắt bỏ, phá hủy, rạch hoặc đâm thủng da của khách 
hàng ngoài lớp biểu bì hoặc sử dụng dòng điện làm co cơ một cách rõ ràng (Tiêu mục 
16, Bộ Luật Quy Định California (California Code of Regulations), mục 991.) Các 
chuyên gia thẩm mỹ và chuyên viên thẩm mỹ được cấp phép được khuyến cáo không 
tham gia thực hiện bất kỳ thủ thuật xâm lấn nào. 
 
Sử dụng kích thích bằng xung điện trong dịch vụ chăm sóc da là hoạt động thuộc phạm 
vi của chuyên gia thẩm mỹ trong một số điều kiện nhất định. Với điều kiện các máy kích 
thích bằng xung điện không cung cấp dòng điện có thể làm co cơ trên mặt hoặc cơ thể 
một cách rõ ràng và/hoặc dẫn đến phá hủy hoặc loại bỏ lớp da bên dưới lớp biểu bì của 
khách hàng. Phải cài đặt thông số máy sao cho việc kích thích không gây co cơ.  
 
Hội đồng hiểu rằng các máy móc/thiết bị sau khi sử dụng với phạm vi dòng điện thích 
hợp có thể không cấu thành thủ thuật xâm lấn: 
 

• Dòng điện cường độ nhỏ 
• Dòng điện vi mô 
• Dòng điện cao tần 
• Siêu âm (tần số thấp, công suất thấp, thiết bị dùng ngoài da để làm sạch da, tẩy 

da chết và thoa sản phẩm lên da) 
• Thiết bị LED (410 nm – 945 nm. (nm = nanomet)) 

 
Những dịch vụ sau có thể được coi là xâm lấn hoặc hành nghề y: 
 

• Tần số vô tuyến (trừ người được cấp phép thực hành điện phân) 
• Máy kích thích cơ bằng xung điện (Electrical Muscle Stimulator, EMS) - Thiết bị 

loại dòng Faradic 
• Liệu pháp ánh sáng xung cường độ cao (Intense Pulsed Light, IPL) (điều trị da 

mặt sử dụng ánh sáng - photo facial) 
• Tia X 
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• Siêu âm (Nâng cơ mặt) 
• Quang trị liệu 
• Bất kỳ loại tiêm nào 
• Lăn kim hoặc vi kim 
• Loại bỏ nốt ruồi, đốm đồi mồi, mụn thịt dư và/hoặc tàn nhang 
• Liệu pháp áp lạnh 
• Phương pháp đông lạnh chất béo (cryolipolysis) và/hoặc bất kỳ phương pháp 

điều trị giảm mỡ nào 
• Lấy ráy tai bằng nến xông (ear candling) 
• Nâng cơ trẻ hóa da bằng nguyên bào sợi/huyết tương 
• Sử dụng các sản phẩm theo toa 

 
Nếu máy gây ra bất kỳ tình trạng nào sau đây thì quý vị đang làm việc ngoài phạm vi 
hành nghề của mình: 
 

• Chảy máu 
• Bầm tím 
• Phù nề 
• Viêm 
• Rỉ nước 
• Lột da 
• Đóng vảy 
• Loại bỏ da dưới lớp biểu bì  
• Xuyên qua da 
• Làm nóng hoặc đốt da 

 
Những câu hỏi cần cân nhắc để xác định quý vị có đang làm việc trong phạm vi hành 
nghề của mình hay không: 

 
Mục đích phục vụ của tôi có phải là làm đẹp da không? 
Tôi có đang điều trị một căn bệnh nào đó không? 
 

Mục Đích Sử Dụng 
 
Có một số cách để xác định mục đích sử dụng.  Ví dụ: 
 
Sản phẩm được quảng cáo như thế nào?  Sản phẩm đang được tiếp thị như loại mỹ 
phẩm để làm đẹp hay tuyên bố trong quảng cáo là có tác dụng điều trị hoặc chữa khỏi 
bệnh?  
  
Một loại kem dưỡng da có thể quảng cáo rằng có khả năng làm mịn và làm đẹp làn da 
(mục đích sử dụng là mỹ phẩm), tuy nhiên, nếu nó quảng cáo về khả năng chữa trị 
hoặc điều trị mụn trứng cá thì có thể coi đó là hành nghề y học.   
 
Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm/máy móc là gì?  Tại sao người tiêu dùng 
mua dịch vụ và người tiêu dùng mong đợi gì ở dịch vụ đó?  
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Một chiếc máy có thể quảng cáo về khả năng hỗ trợ sự thẩm thấu chất dưỡng ẩm để 
làm đẹp làn da (mục đích sử dụng là mỹ phẩm), tuy nhiên, nếu nó tuyên bố là làm giảm 
tình trạng da sần hoặc kiểm soát cơn đau thì có thể coi đó là hành nghề y học.  
Thành phần của sản phẩm có khiến sản phẩm đó được coi là thực hành y học không?   
 
Một sản phẩm lột da có thể quảng cáo về khả năng loại bỏ các tế bào da chết không 
mong muốn và thúc đẩy làn sáng da (mục đích sử dụng là mỹ phẩm), tuy nhiên, nếu 
sản phẩm lột da tuyên bố là loại bỏ các đốm nâu hoặc sẹo thì có thể coi đó là hành 
nghề y học.  
 
Để xem xét thêm về cách xác định mục đích sử dụng của sản phẩm hoặc máy móc, vui 
lòng xem ấn phẩm “Is It a Cosmetic, a Drug, or Both? (Or is It Soap?)” (Đây Là Mỹ 
Phẩm, Thuốc Hay Vừa Là Mỹ Phẩm Vừa Là Thuốc? (Hay Là Xà Bông?)) của Cơ Quan 
Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA). 
http://www.fda.gov/cosmetics/guidanceregulation/lawsregulations/ucm074201.htm#Inte
nded_use 
 
Thông Báo Khách Hàng 
 
Hội đồng không phê chuẩn hoặc quản lý việc kinh doanh máy chăm sóc da.  Mỗi năm 
có hàng ngàn máy chăm sóc da được sản xuất và đưa vào Hoa Kỳ.  Những máy này 
có thể đã hoặc chưa trải qua quá trình kiểm nghiệm thích hợp và/hoặc đã hoặc chưa 
được FDA chấp thuận.  Vậy nên hãy cẩn trọng - hãy chắc chắn rằng quý vị biết về sản 
phẩm quý vị đang chuẩn bị mua.  Hội đồng không có thẩm quyền quản lý việc sản xuất 
và/hoặc mua bán máy móc.  Người được cấp phép có trách nhiệm hiểu biết đầy đủ về 
việc liệu họ có thể sử dụng máy đã mua trong phạm vi hành nghề của mình hay không.  
 
 Những điều cần cân nhắc trước khi mua thiết bị chăm sóc da 
 

• Máy có được đăng ký với FDA và tuân thủ các yêu cầu của FDA không? 
• Hãy đảm bảo quý vị hiểu rõ mục đích sử dụng của máy, tuyên bố về máy và 

phân loại của FDA (chọn các thiết bị Loại 2 của FDA; tất cả các thiết bị Loại 3 
đều nằm ngoài phạm vi của những bên được chúng tôi cấp giấy phép). 

• Máy có chứng nhận an toàn gì không? Thiết bị có mang nhãn hiệu UL, CSA 
hoặc CE trên thân máy và dây nguồn không? 

• Nhà sản xuất có được chứng nhận ISO 13485 không? 
• Nhà sản xuất có bảo hiểm trách nhiệm pháp lý với máy không? 
• quý vị đã được hướng dẫn cách vệ sinh/khử trùng máy đúng cách chưa? 
• Có chống chỉ định nào liên quan đến việc sử dụng máy không?  

 
Nếu quý vị không biết chắc câu trả lời cho những câu hỏi trên thì hãy hỏi nhà sản xuất 
trước khi mua máy.  
 
LƯU Ý  Hội đồng khuyến nghị các bên được cấp phép lập và duy trì Tập Hồ Sơ Đánh 
Giá Thiết Bị tại cơ sở để xử lý các câu hỏi có thể phát sinh liên quan đến máy móc 
trong quá trình Hội Đồng thanh tra.  Để biết thông tin về cách lập Tập Hồ Sơ Đánh Giá 
Thiết Bị, hãy xem https://barbercosmo.ca.gov/consumers/equip_evaluation.shtml.  
 

http://www.fda.gov/cosmetics/guidanceregulation/lawsregulations/ucm074201.htm#Intended_use
http://www.fda.gov/cosmetics/guidanceregulation/lawsregulations/ucm074201.htm#Intended_use
https://barbercosmo.ca.gov/consumers/equip_evaluation.shtml
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     		Serial		Page No.		Element Path		Checkpoint Name		Test Name		Status		Reason		Comments

		1		1		Tags->0->0,Tags->0->8		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Figures		Passed				Verification result set by user.

		2		1,3		Tags->0->6->1,Tags->0->6->1->0,Tags->0->7->1,Tags->0->7->1->1,Tags->0->29->2,Tags->0->29->2->1,Tags->0->29->2->2,Tags->0->35->1,Tags->0->35->1->1		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		Passed				Verification result set by user.

		3						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Lbl - Valid Parent		Passed		All Lbl elements passed.		

		4						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		LBody - Valid Parent		Passed		All LBody elements passed.		

		5						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Link Annotations		Passed		All tagged Link annotations are tagged in Link tags.		

		6						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Links		Passed		All Link tags contain at least one Link annotation.		

		7						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		List Item		Passed		All List Items passed.		

		8						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		List		Passed		All List elements passed.		

		9						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Tagged Document		Passed		Tags have been added to this document.		

		10						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Heading Levels		Passed		All Headings are nested correctly		

		11						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		ListNumbering		Passed		All List elements passed.		

		12						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Meaningful Sequence		Passed		No Untagged annotations were detected, and no elements have been untagged in this session.		

		13						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Tabs Key		Passed		All pages that contain annotations have tabbing order set to follow the logical structure.		

		14						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Orientation		Passed		Document is tagged and content can be rendered in any orientation.		

		15				Doc		Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Format, layout and color		Passed				Verification result set by user.

		16						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Reflow		Passed		Document is tagged and content can be rendered in any device size.		

		17						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Text Spacing		Passed		Document is tagged and content can be rendered by user agents supporting tagged PDFs in any text spacing.		

		18						Guideline 2.1 Make all functionality operable via a keyboard interface		Server-side image maps		Passed		No Server-side image maps were detected in this document (Links with IsMap set to true).		

		19						Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Headings defined		Passed		Headings have been defined for this document.		

		20						Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Outlines (Bookmarks)		Passed		Bookmarks are logical and consistent with Heading Levels.		

		21				MetaData		Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Metadata - Title and Viewer Preferences		Passed				Verification result set by user.

		22		1,2,3		MetaData,Tags->0->0,Tags->0->4,Tags->0->6->1,Tags->0->7->1,Tags->0->8,Tags->0->14->4->1->1,Tags->0->16->1->1->1,Tags->0->16->2->1->1,Tags->0->16->10->1->1,Tags->0->16->11->1->1,Tags->0->29->1,Tags->0->29->2,Tags->0->31->1,Tags->0->33->0->1->1,Tags->0->33->1->1->1,Tags->0->33->1->1->3,Tags->0->33->2->1->1,Tags->0->33->2->1->3,Tags->0->33->3->1->1,Tags->0->35->1		Guideline 3.1 Make text content readable and understandable.		Language specified		Passed				Verification result set by user.

		23				Pages->0,Pages->1,Pages->2		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Passed				Verification result set by user.

		24						Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Change of context		Passed		No actions are triggered when any element receives focus		

		25						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Formulas		Not Applicable		No Formula tags were detected in this document.		

		26						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Forms		Not Applicable		No Form Fields were detected in this document.		

		27						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Other Annotations		Not Applicable		No other annotations were detected in this document.		

		28						Guideline 1.2 Provide synchronized alternatives for multimedia.		Captions 		Not Applicable		No multimedia elements were detected in this document.		

		29						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Form Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		30						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Other Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Annotations (other than Links and Widgets) were detected in this document.		

		31						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		RP, RT and RB - Valid Parent		Not Applicable		No RP, RB or RT elements were detected in this document.		

		32						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - Ruby		Not Applicable		No Ruby elements were detected in this document.		

		33						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table Cells		Not Applicable		No Table Data Cell or Header Cell elements were detected in this document.		

		34						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		THead, TBody and TFoot		Not Applicable		No THead, TFoot, or TBody elements were detected in this document.		

		35						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table Rows		Not Applicable		No Table Row elements were detected in this document.		

		36						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table		Not Applicable		No Table elements were detected in this document.		

		37						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - Warichu		Not Applicable		No Warichu elements were detected in this document.		

		38						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - WT and WP		Not Applicable		No WP or WT elements were detected in the document		

		39						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Header Cells		Not Applicable		No tables were detected in this document.		

		40						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Summary attribute		Not Applicable		No Table elements were detected in the document.		

		41						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Scope attribute		Not Applicable		No TH elements were detected in this document.		

		42						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Article Threads		Not Applicable		No Article threads were detected in the document		

		43						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Identify Input Purpose		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		44						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Images of text - OCR		Not Applicable		No raster-based images were detected in this document.		

		45						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Content on Hover or Focus		Not Applicable		No actions found on hover or focus events.		

		46						Guideline 2.1 Make all functionality operable via a keyboard interface		Character Key Shortcuts		Not Applicable		No character key shortcuts detected in this document.		

		47						Guideline 2.2 Provide users enough time to read and use content		Timing Adjustable		Not Applicable		No elements that could require a timed response found in this document.		

		48						Guideline 2.3 Do not design content in a way that is known to cause seizures		Three Flashes or Below Threshold		Not Applicable		No elements that could cause flicker were detected in this document.		

		49						Guideline 2.5 Input Modalities		Label in Name		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		50						Guideline 2.5 Input Modalities		Pointer Cancellation		Not Applicable		No mouse down events detected in this document.		

		51						Guideline 2.5 Input Modalities		Motion Actuation		Not Applicable		No elements requiring device or user motion detected in this document.		

		52						Guideline 2.5 Input Modalities		Pointer Gestures		Not Applicable		No RichMedia or FileAtachments have been detected in this document.		

		53						Guideline 3.3 Help users avoid and correct mistakes		Required fields		Not Applicable		No Form Fields were detected in this document.		

		54						Guideline 3.3 Help users avoid and correct mistakes		Form fields value validation		Not Applicable		No form fields that may require validation detected in this document.		

		55						Guideline 4.1 Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies		4.1.2 Name, Role, Value		Not Applicable		No user interface components were detected in this document.		

		56						Guideline 4.1 Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies		Status Message		Not Applicable		Checkpoint is not applicable in PDF.		

		57						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Minimum Contrast		Skipped		Please ensure that the visual presentation of text and images of text has a contrast ratio of at least 4.5:1, except for Large text and images of large-scale text where it should have a contrast ratio of at least 3:1, or incidental content or logos
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